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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 31/01/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	294
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	2 
	296
	Lưu Thu Hiền
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	297
	Trần Minh Vũ
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	299
	Nguyễn Văn Sơn
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	5 
	300
	Võ Tuấn Dũng
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	6 
	301
	Nguyễn Thị Minh Hoài
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	302
	Phạm Thị Ngọc Mai
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	303
	Ngô Xuân Trung
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	304
	Võ Thị Hạnh
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	305
	Ngô Phi Du
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	307
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	308
	Trần Thị Hải Nguyên
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	13 
	265
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	266
	Dương Thị Bé
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	267
	Phạm Công Sơn
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	16 
	269
	Phạm Ngọc Lam
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	17 
	270
	Võ Thành Luân
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	18 
	271
	Võ Thị Phượng
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19 
	272
	Đoàn Minh Tuấn
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	20 
	273
	Lê Thị Tính
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	274
	Nguyễn Khánh Huyền
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	22 
	275
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	23 
	276
	Trần Thị Thúy Phương
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	24 
	277
	Phạm Thị Hiền
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	278
	Ngô Lan Anh
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	279
	Trần Thị Thùy Linh
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	280
	Hồ Văn Thái
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	281
	Phạm Văn Diệu
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	283
	Nguyễn Văn Sơn
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	286
	Nguyễn Thị Hà
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	31 
	287
	Phan Văn Việt
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	32 
	288
	Nguyễn Thị Hạnh
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	33 
	290
	Võ Thị Ngọc Lan
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	34 
	291
	Nguyễn Tiến Sỹ
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	35 
	292
	Trần Văn Trường
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình


